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1 2127611084 Lê Kim Tuấn Anh 30/09/1992 18 6.5 12,5 6.5 71.5 Minh Hóa - Qu ảng Bình

2 171216214 Thái Duy Bảo 25/09/1993 21 7 16 7 84 Đông Hà - Quảng Trị

3 1921619381 Phạm Thanh Bình 12/10/1995 24 7.5 20 7.5 97.5 TP Hu ế - TT Huế

4 1821614032 Nguyễn Văn Đình 9/3/1994 27 6 10 8 84 TP. Đà N ẵng

5 172217162 Hồ Đắc Duy 3/5/1993 30 6.5 12,5 8.5 97.5 Tam Kỳ - Quảng Nam

6 171216256 Trần Minh Hiếu 14/08/1992 18 7 16 9 77 Nội thành Hà Nội

7 2127611089 Huỳnh Bảo Huy 9/5/1993 21 7.5 20 6.5 90 TP. Vinh - Nghệ An

8 2127611075 Lưu Giai Kha 18/11/1993 24 6 10 7 78 Tp Hà T ĩnh - Hà Tính

9 2127611079 Võ Phan Ngọc Kim 13/03/1987 27 6.5 12,5 7.5 91 Minh Hóa - Qu ảng Bình

10 161215144 Nguyễn Thị Mai Ly 15/07/1991 30 7 16 8 105 Đông Hà - Quảng Trị

11 2021614441 Trương Thành Nhân 16/04/1996 18 7.5 20 8.5 82.5 TP Hu ế - TT Huế

12 171216315 Nguyễn Bá Phước 1/11/1993 21 6 10 9 72 TP. Đà N ẵng

13 142211262 Đỗ Thái Sơn 25/06/1989 24 6.5 12,5 6.5 84.5 Tam Kỳ - Quảng Nam

14 2127611083 Mai Phư ớc Thạch 30/01/1988 27 7 16 7 98 Nội thành Hà Nội

15 171216338 Nguyễn Hồng Thái 20/11/1993 30 7.5 20 7.5 112.5 TP. Vinh - Nghệ An

16 1827617388 Đặng Kim Tới 10/7/1991 18 6 10 8 66 Tp Hà T ĩnh - Hà Tính

17 171216362 Bùi Trung Trực 24/11/1992 21 6.5 12,5 8.5 78 Minh Hóa - Qu ảng Bình

18 171216365 Nguyễn Trần Trung 12/12/1992 24 7 16 9 91 Đông Hà - Quảng Trị

19 2127611088 Nguyễn Ngọc Trung 20/06/1988 27 7.5 20 6.5 105 TP Hu ế - TT Huế

20 161215206 Phan Hồ Quốc Tuấn 21/03/1992 30 6 10 7 90 TP. Đà N ẵng

21 1821614043 Trần Công Tuấn 19/06/1994 18 6.5 12,5 7.5 71.5 Tam Kỳ - Quảng Nam

22 2127611072 Lê Khắc Tuyên 16/07/1977 21 7 16 8 84 Nội thành Hà Nội

23 1821613822 Trần Mạnh Vinh 16/08/1994 24 7.5 20 8.5 97.5 TP. Vinh - Nghệ An

24 27 6 10 9 84 Tp Hà T ĩnh - Hà Tính

25 30 6.5 12,5 6.5 97.5 Minh Hóa - Qu ảng Bình
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